
Trường mầm non Hoa Anh Đào  

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022 

LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI (SN 2018) 

 

STT Họ và tên học sinh Giới tính Dân tộc Ngày sinh Đăng ký lớp học Số điện thoại 

1 Nghiêm Thanh Huyền Nữ Kinh 02/01/2018 Lớp học tiếng Anh 0914678689 

2 Nguyễn Phúc Nguyên Nam Kinh 02/01/2018   LỚP C5 

3 Trần Gia Phú Nam Kinh 02/01/2018   LỚP C5 

4 Dương Phúc An Nam Kinh 02/01/2018 Lớp học tiếng Anh 0392424451 

5 Đặng Đức An Nam Kinh 07/01/2018   LỚP C3 

6 Nguyễn Bình An Nữ Kinh 09/01/2018 Lớp thường 0969177642 

7 Hoàng Diệp Hân Nữ Kinh 14/01/2018 Lớp học tiếng Anh LỚP C1 

8 Lê Minh Khang Nam Kinh 27/01/2018 Lớp học tiếng Anh 0982104602 

9 Khúc Minh Hằng Nữ Kinh 12/02/2018   LỚP C3 

10 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ Kinh 19/02/2018   LỚP C3 

11 Đào Đức Khôi Nguyên Nam Kinh 21/02/2018 Lớp học tiếng Anh LỚP C6 

12 Ngô Gia Phong Nam Kinh 19/03/2018 Lớp học tiếng Anh 0981483791 

13 Nguyễn Khánh Vy Nữ Kinh 20/03/2018   0978419659 

14 Nguyễn Đức Hạnh Nam Kinh 22/03/2018   LỚP C4 

15 Đỗ Tuệ Nhi Nữ Kinh 28/03/2018 Lớp học tiếng Anh 0979042921 

16 Nguyễn Trúc Dương Nữ Kinh 28/03/2018 Lớp học tiếng Anh LỚP C2 

17 Vũ Minh Tiến Nam Kinh 02/04/2018 Lớp học tiếng Anh 0988890488 

18 Nguyễn Tấn Phong Nam Kinh 09/04/2018   LỚP C3 

19 Ngô Đại An Nam kinh 12/04/2018 Lớp học tiếng Anh 0948680104 

20 Đỗ Trà My Nữ Kinh 21/04/2018 Lớp học tiếng Anh 0972661380 

21 Nguyễn Đăng Hải Nam Nam Kinh 23/04/2018 Lớp thường 0904037366 

22 Mai Hải Đăng     Nam Kinh 23/04/2018   LỚP D2 



23 Phạm Thu Hiền Nữ Kinh 25/04/2018 Lớp thường 0336026067 

24 Nguyễn Gia Linh Nữ Kinh 26/04/2018 Lớp học tiếng Anh 0988823347 

25 Nguyễn Gia Hân Nữ Kinh 26/04/2018 Lớp học tiếng Anh 0988823347 

26 Dương Gia Hân Nữ Kinh 28/04/2018 Lớp học tiếng Anh 0963539258 

27 Chang Bao Jun Nam Hán 04/05/2018   0365984008 

28 Nguyễn Minh An Nữ Kinh 04/05/2018 Lớp học tiếng Anh 0387433266 

29 Hoàng Kim Chi Nữ Kinh 07/05/2018 Lớp học tiếng Anh 0918311258 

30 Nguyễn Anh Tú Nam Kinh 09/05/2018   LỚP D2 

31 Vũ Trang Anh Nữ Kinh 10/05/2018 Lớp thường 0976615424 

32 Nguyễn Tiến Minh Hoàng Nam Kinh 11/05/2018 Lớp thường 0968692627 

33 Bùi Anh Dũng Nam Kinh 12/05/2018 Lớp học tiếng Anh 0967336669 

34 Đinh Bảo Khánh Nam Kinh 21/05/2018   LỚP C3 

35 Phạm Hải Quỳnh Nữ Kinh 28/05/2018 Lớp học tiếng Anh 0982776859 

36 Chu Nguyễn Phúc Hưng Nam Kinh 02/06/2018 Lớp học tiếng Anh 0375346994 

37 Nguyễn Bảo Nhi Nữ Kinh 03/06/2018 Lớp thường 0962629056 

38 Hoàng Bảo Nam  Nam Kinh 07/06/2018   LỚP D2 

39 Trần Ngọc Phương Vy  Nữ Kinh 07/06/2018   LỚP D2 

40 Đặng Hải Đăng Nam Kinh 08/06/2018   0382565496 

41 Nguyễn Viết Bảo Nam Nam Kinh 10/06/2018 Lớp học tiếng Anh 0396862018 

42 Dương Hồng Anh Nữ Kinh 13/06/2018   LỚP D2 

43 Lê Văn Hải Đăng Nam Kinh 20/06/2018 Lớp thường 0338759591 

44 Chu Diệp Anh Nữ Kinh 22/06/2018   LỚP C3 

45 Nguyễn Ngọc Hà Châu Nữ Kinh 04/07/2018 Lớp học tiếng Anh 0985481684 

46 Nguyễn Minh Thư Nữ Kinh 12/07/2018 Lớp học tiếng Anh 0965452296 

47 Khúc Thảo Linh  Nữ Kinh 12/07/2018   LỚP D2 

48 Nguyễn Thuỳ Anh Nữ Kinh 21/07/2018   0969879194 

49 Nguyễn Lê Gia Huy Nam Kinh 03/08/2018   LỚP D2 

50 Phạm Bảo Hân Nữ Kinh 08/08/2018 Lớp học tiếng Anh 0918111236 

51 Nguyễn Khánh Chi Nữ Kinh 10/08/2018   0349591045 

52 Dương Tuệ Minh Nam Kinh 12/08/2018 Lớp học tiếng Anh 0908605111 



53 Hà thị nguyệt linh Nữ Thái 25/08/2018 Lớp học tiếng Anh 0971383488 

54 Nguyễn Đức Phúc Lâm Nam Kinh 25/08/2018 Lớp thường 0962008768 

55 Lê Trần Thiện Nhân Nam Kinh 28/08/2018   LỚP D2 

56 Dương Đăng Khoa Nam Kinh 31/08/2018   LỚP D2 

57 Vũ Xuân Phúc Nam Kinh 04/09/2018   0975138520 

58 Nguyễn Mai Tuệ Anh Nữ Kinh 04/09/2018 Lớp học tiếng Anh 0901524286 

59 Đỗ Gia Nam Nam Kinh 04/09/2018 Lớp học tiếng Anh 0975525458 

60 Lương Khôi Nguyên Nam Kinh 05/09/2018 Lớp thường 0989277963 

61 Lê Hoàng An Phú Nam Kinh 05/09/2018   LỚP C5 

62 Phạm Phương Uyên  Nữ Kinh 06/09/2018 Lớp thường 0936172195 

63 Cao Hoàng Bách  Nam Kinh 09/09/2018 Lớp thường 0984302677 

64 Phạm Thanh Tùng Nam Kinh 11/09/2018 Lớp thường 0977102318 

65 Trần Diệu Nhi Nữ Kinh 12/09/2018 Lớp thường 0379917106 

66 Phạm Khôi Nguyên Nam Kinh 13/09/2018 Lớp học tiếng Anh 0374671968 

67 Nguyễn Tuấn Minh  Nam Kinh 19/09/2018   LỚP D2 

68 Âu Nguyễn Nam Thiên Nam Kinh 23/09/2018   LỚP D2 

69 Đỗ Thùy Chi Nữ Kinh 27/09/2018 Lớp học tiếng Anh 0948501819 

70 Lê Trà My Nữ Kinh 01/10/2018 Lớp học tiếng Anh 0376551987 

71 Nguyễn Bảo Nhi Nữ Kinh 05/10/2018 Lớp học tiếng Anh 0911520660 

72 Nguyễn Ngọc Bảo Vy Nữ Kinh 08/10/2018 Lớp thường 0965332565 

73 Đào Nguyễn Châu Dương Nữ Kinh 18/10/2018   0961057715 

74 Thân Bảo Quân Nam Kinh 21/10/2018 Lớp thường 0905805090 

75 Đỗ Anh Vũ Nam Kinh 29/10/2018 Lớp học tiếng Anh 0902141663 

76 Phạm Gia Huy Nam Kinh 02/11/2018 Lớp học tiếng Anh 0966696236 

77 Nguyễn Danh Tiến Nam Kinh 02/11/2018   LỚP D1 

96 Nguyễn Hà Thư Nữ Kinh 05/11/2018 Lớp thường 0965627115 

78 Bùi Hải Đăng Nam Kinh 06/11/2018 Lớp học tiếng Anh 0366151754 

79 Tạ Thảo Trinh  Nữ Kinh 06/11/2018   LỚP D2 

80 Trương Bảo Trâm Nữ Kinh 09/11/2018 Lớp học tiếng Anh 0835150359 

81 Đinh văn gia Bảo  Nam kinh 12/11/2018 Lớp thường 0353002416 



82 Nguyễn Minh Anh Nữ Kinh 18/11/2018 Lớp thường 0964246399 

83 Trương Quỳnh Anh Nữ Kinh 19/11/2018 Lớp học tiếng Anh 0972098025 

84 Nguyễn Tú Linh Nữ Kinh 22/11/2018 Lớp học tiếng Anh 0979615135 

85 Phạm Nguyễn Minh Hà Nữ Kinh 22/11/2018 Lớp học tiếng Anh 0906227858 

86 Nguyễn Cát Vy Anh Nữ kinh 22/11/2018 Lớp thường 0948675499 

87 Vi Quang Huy Nam Tày 02/12/2018   0989714926 

88 Hoàng Thuỳ dương  Nữ Kinh  05/12/2018 Lớp học tiếng Anh 0977666790 

89 Nguyễn Ngọc Nhật Nguyên Nam Kinh 06/12/2018 Lớp học tiếng Anh 0916363912 

90 Bùi Đức Anh Nam Kinh 08/12/2018   0973503163 

91 Đào Hoài An Nữ Kinh 09/12/2018 Lớp học tiếng Anh 0975537470 

92 Nguyễn Phương Chi Nữ kinh 15/12/2018 Lớp học tiếng Anh 0362003882 

93 Lê Phương Mina Nữ Kinh 18/12/2018 Lớp học tiếng Anh 0974116896 

94 Hoàng Gia Hưng Nam Kinh 27/12/2018 Lớp thường 0912556687 

95 Trần Văn Khôi Nguyên Nam Kinh 14/01/2018   LỚP D1 

97 Nguyễn Trang Linh Nữ Kinh 19/09/2018   LỚP D1 
 

 Thạch Bàn, ngày 01 tháng 08 năm 2021 
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